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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề: kinh tế đô thị quận Long Biên, dân số đô thị hóa quận Long Biên, các nghề truyền thống của quận Long Biên
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
2. Phẩm chất:
-  Giúp HS có nhận thức đúng đắn về các vấn đề sự phát triển kinh tế Hà Nội, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập.
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. MA TRẬN 
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III. BẢNG ĐẶC TẢ 
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	Kinh tế đô thị quận Long Biên
	1.1. Kinh tế đô thị là gì.
1.2. Một số ngành kinh tế tiêu biểu của quận
	-Nhận biết:
+ Đô thị 
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	- Nhận biết:
+ Dân đô thị là gì
-Thông hiểu:
+ Sự phân bố dân đô thị, tập trung đông ở đâu.
-Vận dụng và vận dụng cao:
+ Liên hệ thực tế một số nơi tập trung đông dân
+ Ảnh hưởng của dân đô thị ngày càng đông gây ra những hậu quả gì.
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-Thông hiểu:
+ Phân biệt một số nghề truyền thống, sắp xếp theo nghề, làng nghề và các địa danh tiêu biểu
-Vận dụng và vận dụng cao:
+ Liên hệ thực tế sự phát triển nghề truyền thống hiện nay, thuận lợi khó khăn
+ Đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển nghề truyền thống.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
[bookmark: _Hlk160780963]Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1. Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở quận Long Biên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
     A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
     B. mở rộng thị trường tiêu thụ.
     C. cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.
     D. phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 2.  Nghề gốm:
     A.  Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
     B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
     C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
     D. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Câu 3.   Đô thị hóa làm
     A. Đời sống của nhân dân phát triển	     B. Làm chậm phát triển kinh tế
     C. Mất cân bằng nền kinh tế	     D. Cơ sở hạ tầng xuống cấp
Câu 4.  Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của quận Long Biên và phường Bồ Đề là  
     A. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.
     B. Tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
     C. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát  triển.
     D. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.
Câu 5.  Nghề truyền thống là gì?
     A. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
     B. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
     C. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
     D.  Tất cả các phương án trên.
Câu 6.  Phát biểu nào đúng khi nói về phân bố dân cư của quận Long Biên?
     A. Phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn.
     B. Dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven sông
     C. Mật độ dân cư ở gần trung tâm cao nhất
     D. Dân cư phân bố không đều
Câu 7.  Tên làng nghề truyền thống nuôi rắn thuộc quận Long Biên
     A. làng gốm Bát Tràng	     B. Làng lụa Vạn Phúc
     C.  làng Lệ Mật	     D. Làng mây tre đan Phú Vinh
Câu 8.  Có ý kiến cho rằng “Không chỉ các nghề truyền thống mà những nghệ nhân cũng góp phần phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.”. Em có đồng tình với ý kiến trên không?
     A.  Đồng tình vì nghệ nhân là những người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề, luôn không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của họ.
     B. Không có ý kiến nào.
     C. Không đồng tình vì nghệ nhân chỉ là những người dựa theo một khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm làng nghề.
     D. Ý kiếm trên hoàn toàn sai.
Câu 9.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
     A. Nón, quạt nan, quạt giấy, chén bát, bình vại, lọ.
     B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, những bức tranh đan bằng mây.
     C. Quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa.
     D.  Tất cả A, B và C đều đúng.
Câu 10.  Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về làm mứt ở Việt Nam?
     A. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.      B. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.
     C. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.    D.  Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
Câu 11.  Ngành kinh tế trọng điểm quận Long Biên là
     A. Nông nghiệp, lâm nghiệp.       B.  Công nghiệp, dịch vụ, thương mại
     C. Phát triển xây dựng	 D. Ngành thủy sản
Câu 12.  Quá trình đô thị hóa nảy sinh hậu  quả
     A. Môi trường bị ô nhiễm	     B. Tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng.
     C. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt	     D. Nếp sống văn hóa bị xâm nhập.
Câu 13.  Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng ...
     A. Tuyết Diêm	     B. Vòng
     C.  Chuông	     D. Non Nước
Câu 14.  Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
     A. Ở phố Ngũ Xã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	     
     B. Ở phố Ngũ Xã, quận Đống Đa, Hà Nội.
     C. Ở phố Ngũ Xã, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	     
     D.  Ở phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Câu 15.  Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường sau quá trình đô thị hóa
     A. Trồng nhiều cây xanh	     B. Hạn chế rác thải
     C. Sử dụng phương tiện xanh	     D. Cả 3 ý trên
Câu 16.  Tại sao quá trình đô thị hóa nhưng vẫn còn những hộ nghèo 
     A. Dân số tăng nhanh	     B. Thiếu sức khỏe làm việc
     C. Lối sống khác	     D. Trình độ phát triển không tương xứng
Câu 17.  Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
     A. Phát huy các giá trị văn hoá.	     B. Tạo việc làm, tăng thu nhập.
     C. Phát triển du lịch và xã hội.	     D.  Tất cả các phương án trên.
Câu 18.  Dân đô thị phân bố chủ yếu ở
     A. Ngoại thành cách xa trung tâm thành phố	     
     B. Tập trung đông dân ở ven sông
     C. Một số vùng nông thôn, các tỉnh
     D.  Phân bố chủ yếu trung tâm thành phố

Câu 19.  Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa?
     A. Lối sống thành thị được phổ biến rộng  rãi
     B. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp
     C. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực  lớn
     D. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị
Câu 20.  Quá trình đô thị hóa quận Long Biên và Phường Bồ Đề ngành nào phát triển nhất
     A. Các ngành nông nghiệp phát triển.	     B. Phát triển công nghiệp.
     C. Tạo việc làm cho người dân.	     D. Phát triển thương mại dịch vụ.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
 a. Trình bày khái quát các Làng nghề truyền thống? 
 b. Đô thị hóa là gì?
Câu 2: ( 2 điểm)
Trình bày khái quát kinh tế quận Long Biên?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1.  Quá trình đô thị hóa quận Long Biên và Phường Bồ Đề ngành nào phát triển nhất
     A. Tạo việc làm cho người dân.       B. Phát triển thương mại dịch vụ.
     C. Phát triển công nghiệp.               D. Các ngành nông nghiệp phát triển.
Câu 2.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
     A. Nón, quạt nan, quạt giấy, chén bát, bình vại, lọ.
     B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, những bức tranh đan bằng mây.
     C. Quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa.
     D.  Tất cả A, B và C đều đúng.
Câu 3.  Ngành kinh tế trọng điểm quận Long Biên là
     A. Nông nghiệp, lâm nghiệp.            B. Phát triển xây dựng
     C. Ngành thủy sản.                           D.  Công nghiệp, dịch vụ, thương mại
Câu 4.  Tại sao quá trình đô thị hóa nhưng vẫn còn những hộ nghèo 
     A. Lối sống khác.                         B. Dân số tăng nhanh
     C. Thiếu sức khỏe làm việc.         D. Trình độ phát triển không tương xứng
Câu 5.  Có ý kiến cho rằng “Không chỉ các nghề truyền thống mà những nghệ nhân cũng góp phần phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.”. Em có đồng tình với ý kiến trên không?
     A.  Đồng tình vì nghệ nhân là những người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề, luôn không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của họ.
     B. Không có ý kiến nào.
     C. Ý kiếm trên hoàn toàn sai.
     D. Không đồng tình vì nghệ nhân chỉ là những người dựa theo một khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm làng nghề.
Câu 6.  Dân đô thị phân bố chủ yếu ở
     A. Ngoại thành cách xa trung tâm thành phố	     
     B.  Phân bố chủ yếu trung tâm thành phố
     C. Tập trung đông dân ở ven sông	     
     D. Một số vùng nông thôn, các tỉnh
Câu 7.  Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa?
     A. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực  lớn
     B. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp
     C. Lối sống thành thị được phổ biến rộng  rãi
     D. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị
Câu 8.  Quá trình đô thị hóa nảy sinh hậu  quả
     A. Tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng.	     
     B. Nếp sống văn hóa bị xâm nhập.
     C. Môi trường bị ô nhiễm	     
     D. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt
Câu 9.  Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
     A. Phát triển du lịch và xã hội.	     B.  Tất cả các phương án trên.
     C. Tạo việc làm, tăng thu nhập.	     D. Phát huy các giá trị văn hoá.
Câu 10.  Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của quận Long Biên và phường Bồ Đề là  
     A. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.
     B. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát  triển.
     C. Tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
     D. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.
Câu 11.  Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về làm mứt ở Việt Nam?
     A.  Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.	     
     B. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.
     C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.	     
     D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 12.  Nghề truyền thống là gì?
     A.  Tất cả các phương án trên.
     B. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
     C. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
     D. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
Câu 13.   Đô thị hóa làm
     A. Mất cân bằng nền kinh tế.          B. Cơ sở hạ tầng xuống cấp
     C. Làm chậm phát triển kinh tế.     D. Đời sống của nhân dân phát triển
Câu 14.  Nghề gốm:
     A. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
     B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
     C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
     D.  Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Câu 15.  Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng ...
     A. Non Nước	     B. Tuyết Diêm
     C.  Chuông	     D. Vòng
Câu 16.  Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
     A. Ở phố Ngũ Xã, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	     
     B. Ở phố Ngũ Xã, quận Đống Đa, Hà Nội.
     C. Ở phố Ngũ Xã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	     
     D.  Ở phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Câu 17.  Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường sau quá trình đô thị hóa
     A. Trồng nhiều cây xanh	     B. Hạn chế rác thải
     C. Cả 3 ý trên	     D. Sử dụng phương tiện xanh
Câu 18.  Phát biểu nào đúng khi nói về phân bố dân cư của quận Long Biên?
     A. Dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven sông
     B. Dân cư phân bố không đều
     C. Mật độ dân cư ở gần trung tâm cao nhất
     D. Phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn.
Câu 19.  Tên làng nghề truyền thống nuôi rắn thuộc quận Long Biên
     A. Làng lụa Vạn Phúc	     B. làng gốm Bát Tràng
     C. Làng mây tre đan Phú Vinh	     D.  làng Lệ Mật
Câu 20. Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở quận Long Biên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
     A. cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.
     B. mở rộng thị trường tiêu thụ.
     C. phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
     D. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
 a. Trình bày khái quát các Làng nghề truyền thống? 
 b. Đô thị hóa là gì?
Câu 2: ( 2 điểm)
Trình bày khái quát kinh tế quận Long Biên?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1.  Nghề gốm:
     A. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
     B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
     C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
     D.  Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Câu 2.  Có ý kiến cho rằng “Không chỉ các nghề truyền thống mà những nghệ nhân cũng góp phần phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.”. Em có đồng tình với ý kiến trên không?
     A. Ý kiếm trên hoàn toàn sai.
     B. Không đồng tình vì nghệ nhân chỉ là những người dựa theo một khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm làng nghề.
     C. Không có ý kiến nào.
     D.  Đồng tình vì nghệ nhân là những người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề, luôn không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của họ.
Câu 3.  Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng ...
     A. Non Nước	     B.  Chuông
     C. Tuyết Diêm	     D. Vòng
Câu 4.  Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
     A. Ở phố Ngũ Xã, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	     
     B. Ở phố Ngũ Xã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
     C. Ở phố Ngũ Xã, quận Đống Đa, Hà Nội.	     
      D.  Ở phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Câu 5. Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở quận Long Biên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
     A. cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.
     B. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
     C. phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
     D. mở rộng thị trường tiêu thụ.
Câu 6.  Phát biểu nào đúng khi nói về phân bố dân cư của quận Long Biên?
     A. Dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven sông
     B. Mật độ dân cư ở gần trung tâm cao nhất
     C. Dân cư phân bố không đều
     D. Phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn.
Câu 7.  Quá trình đô thị hóa quận Long Biên và Phường Bồ Đề ngành nào phát triển nhất
     A. Phát triển thương mại dịch vụ.	B. Tạo việc làm cho người dân.
     C. Phát triển công nghiệp.	D. Các ngành nông nghiệp phát triển.
Câu 8.  Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa?
     A. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp
     B. Lối sống thành thị được phổ biến rộng  rãi
     C. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị
     D. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực  lớn
Câu 9.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
     A. Nón, quạt nan, quạt giấy, chén bát, bình vại, lọ.
     B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, những bức tranh đan bằng mây.
     C. Quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa.
     D.  Tất cả A, B và C đều đúng.
Câu 10.  Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường sau quá trình đô thị hóa
     A. Cả 3 ý trên	     B. Hạn chế rác thải
     C. Sử dụng phương tiện xanh	     D. Trồng nhiều cây xanh
Câu 11.   Đô thị hóa làm
     A. Đời sống của nhân dân phát triển	     B. Làm chậm phát triển kinh tế
     C. Cơ sở hạ tầng xuống cấp	     D. Mất cân bằng nền kinh tế
Câu 12.  Quá trình đô thị hóa nảy sinh hậu  quả
     A. Nếp sống văn hóa bị xâm nhập.    B. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt
     C. Môi trường bị ô nhiễmm.               D. Tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng.
Câu 13.  Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của quận Long Biên và phường Bồ Đề là  
     A. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.
     B. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.
     C. Tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
     D. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát  triển.
Câu 14.  Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về làm mứt ở Việt Nam?
     A.  Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.	     
     B. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.
     C. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.	     
     D. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.
Câu 15.  Nghề truyền thống là gì?
     A. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
     B.  Tất cả các phương án trên.
     C. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
     D. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
Câu 16.  Tại sao quá trình đô thị hóa nhưng vẫn còn những hộ nghèo 
     A. Lối sống khác	     B. Thiếu sức khỏe làm việc
     C. Trình độ phát triển không tương xứng	     D. Dân số tăng nhanh
Câu 17.  Dân đô thị phân bố chủ yếu ở
     A. Một số vùng nông thôn, các tỉnh	     
     B. Ngoại thành cách xa trung tâm thành phố
     C.  Phân bố chủ yếu trung tâm thành phố	     
     D. Tập trung đông dân ở ven sông
Câu 18.  Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
     A. Phát huy các giá trị văn hoá.	     B.  Tất cả các phương án trên.
     C. Phát triển du lịch và xã hội.	     D. Tạo việc làm, tăng thu nhập.
Câu 19.  Tên làng nghề truyền thống nuôi rắn thuộc quận Long Biên
     A. làng gốm Bát Tràng	     B. Làng mây tre đan Phú Vinh
     C. Làng lụa Vạn Phúc	     D.  làng Lệ Mật
Câu 20.  Ngành kinh tế trọng điểm quận Long Biên là
     A. Phát triển xây dựng.              B. Nông nghiệp, lâm nghiệp
     C. Ngành thủy sản.                    D.  Công nghiệp, dịch vụ, thương mại
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
 a. Trình bày khái quát các Làng nghề truyền thống? 
 b. Đô thị hóa là gì?
Câu 2: ( 2 điểm)
Trình bày khái quát kinh tế quận Long Biên?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1.  Tại sao quá trình đô thị hóa nhưng vẫn còn những hộ nghèo 
     A. Dân số tăng nhanh                    B. Trình độ phát triển không tương xứng
     C. Thiếu sức khỏe làm việc           D. Lối sống khác
Câu 2.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
     A. Nón, quạt nan, quạt giấy, chén bát, bình vại, lọ.
     B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, những bức tranh đan bằng mây.
     C. Quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa.
     D.  Tất cả A, B và C đều đúng.
Câu 3.  Quá trình đô thị hóa nảy sinh hậu  quả
     A. Môi trường bị ô nhiễm	     
     B. Tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng.
     C. Nếp sống văn hóa bị xâm nhập.	     
     D. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt
Câu 4.  Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
     A. Phát triển du lịch và xã hội.	     B. Phát huy các giá trị văn hoá.
     C.  Tất cả các phương án trên.	     D. Tạo việc làm, tăng thu nhập.
Câu 5.  Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa?
     A. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp
     B. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị
     C. Lối sống thành thị được phổ biến rộng  rãi
     D. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực  lớn
Câu 6.  Tên làng nghề truyền thống nuôi rắn thuộc quận Long Biên
     A. Làng mây tre đan Phú Vinh	     B.  làng Lệ Mật
     C. Làng lụa Vạn Phúc	     D. làng gốm Bát Tràng
Câu 7.  Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng ...
     A. Non Nước	     B.  Chuông
     C. Tuyết Diêm	     D. Vòng
Câu 8.  Có ý kiến cho rằng “Không chỉ các nghề truyền thống mà những nghệ nhân cũng góp phần phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.”. Em có đồng tình với ý kiến trên không?
     A.  Đồng tình vì nghệ nhân là những người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề, luôn không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của họ.
     B. Không có ý kiến nào.
     C. Ý kiếm trên hoàn toàn sai.
     D. Không đồng tình vì nghệ nhân chỉ là những người dựa theo một khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm làng nghề.
Câu 9.  Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
     A. Ở phố Ngũ Xã, quận Đống Đa, Hà Nội.	     
     B. Ở phố Ngũ Xã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
     C. Ở phố Ngũ Xã, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	     
     D.  Ở phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Câu 10.  Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về làm mứt ở Việt Nam?
     A.  Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.	     
     B. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
     C. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.	     
     D. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.
Câu 11.   Đô thị hóa làm
     A. Cơ sở hạ tầng xuống cấp	 B. Mất cân bằng nền kinh tế
     C. Làm chậm phát triển kinh tế	 D. Đời sống của nhân dân phát triển

Câu 12.  Dân đô thị phân bố chủ yếu ở
     A.  Phân bố chủ yếu trung tâm thành phố	     
     B. Ngoại thành cách xa trung tâm thành phố
     C. Tập trung đông dân ở ven sông	     
     D. Một số vùng nông thôn, các tỉnh
Câu 13.  Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của quận Long Biên và phường Bồ Đề là  
     A. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.
     B. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.
     C. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát  triển.
     D. Tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 14.  Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường sau quá trình đô thị hóa
     A. Trồng nhiều cây xanh	     B. Hạn chế rác thải
     C. Cả 3 ý trên	     D. Sử dụng phương tiện xanh
Câu 15.  Nghề gốm:
     A.  Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
     B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
     C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
     D. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Câu 16.  Nghề truyền thống là gì?
     A. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
     B.  Tất cả các phương án trên.
     C. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
     D. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
Câu 17.  Ngành kinh tế trọng điểm quận Long Biên là
     A.  Công nghiệp, dịch vụ, thương mại	     B. Nông nghiệp, lâm nghiệp
     C. Phát triển xây dựng	     D. Ngành thủy sản
Câu 18. Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở quận Long Biên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
     A. phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
     B. cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.
     C. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
     D. mở rộng thị trường tiêu thụ.
Câu 19.  Quá trình đô thị hóa quận Long Biên và Phường Bồ Đề ngành nào phát triển nhất
     A. Phát triển công nghiệp.                 B. Các ngành nông nghiệp phát triển.
     C. Phát triển thương mại dịch vụ.     D. Tạo việc làm cho người dân.
Câu 20.  Phát biểu nào đúng khi nói về phân bố dân cư của quận Long Biên?
     A. Dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven sông
     B. Phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn.
     C. Mật độ dân cư ở gần trung tâm cao nhất
     D. Dân cư phân bố không đều
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
 a. Trình bày khái quát các Làng nghề truyền thống? 
 b. Đô thị hóa là gì?
Câu 2: ( 2 điểm)
Trình bày khái quát kinh tế quận Long Biên?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------











	[bookmark: _Hlk121346505]UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2023 - 2024

	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
 BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: Giáo dục địa phương – Lớp 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:      /        /2024




I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm/20 câu): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ 210

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	   A
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	D

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	D
	B
	D


ĐỀ 211
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	D
	B


ĐỀ 212
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	D
	C
	A
	A
	D
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	D
	D


ĐỀ 213
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	D



II. TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 
(3 điểm)
	[bookmark: _Hlk160488634]a.  Làng nghề truyền thống là chỉ các giá trị, yếu tố, quan niệm của một cộng đồng người hay của xã hội lưu giữ trong một thời gian dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống biểu hiện tính kế thừa là chủ yếu nhưng cũng có sự phát triển theo lịch sử.
b. Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Ta cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. 
	1,5





1,5

	Câu 2
(2 điểm)
	[bookmark: _Hlk160488674]- Khái quát kinh tế quận Long Biên
- Là quận đi đầu về phát triển hạ tầng, Long biên tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng. Long Biên có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ trong những năm trở lại đây
	
2,0



	                                                                     

                                                                                  
[bookmark: _Hlk121346355]   
 
	BGH
	TTCM


Đỗ Thị Phương Mai
	NTCM


Lê Thị Yến
	GV ra đề


Nguyễn Thị Vân



	


































ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- LỊCH SỬ9
NĂM HỌC 2020 – 2021
Tiết theo PPCT: Tiết 9 
Thời gian làm bài: 45’
                Ngày kiểm tra: 3 /11/2021

	
	Mã đề thi 132




